


DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN KHÓA 19, 20, 21 ĐƯỢC MỞ
TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026

Khóa Chương trình
đào tạo/
Ngành

Khối kiến thức Tên học phần

K19

K19 Kinh tế
đầu tư

1.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Kế hoạch hóa phát triển kinh
tế - xã hội (3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Đấu thầu trong đầu tư (3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Phân tích lợi ích - chi phí
(3TC)

4.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

Thống kê đầu tư xây dựng
cơ bản (3TC)

K19 Kinh tế
phát triển

1.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Kinh tế và tài chính công
(3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Kinh tế lao động (3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Kinh tế và chính sách phát
triển vùng (3TC)

4.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

Kinh tế phát triển nông thôn
(3TC)

K19 Kinh tế

1.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Đầu tư quốc tế (3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Phân tích chính sách phát
triển (3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Lập và phân tích dự án đầu
tư (3TC)

4.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

Luật đầu tư (3TC)

K19 Tài
chính ngân
hàng

1.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Thanh toán quốc tế (3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Tài chính doanh nghiệp
chuyên ngành (3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

Định giá tài sản (3TC)

K19 Tài
chính doanh
nghiệp

1.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Phân tích tài chính ngân
hàng thương mại (3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Phân tích và đầu tư chứng
khoán (3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

Kế toán ngân hàng (3TC)

K19 Quản trị
kinh doanh

1.Tối thiểu 03TC tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Quản trị công nghệ và đổi
mới (3TC)

2.Tối thiểu 06TC tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Quản trị logistics (3TC)
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại
thương (3TC)



K19

K19 Quản trị
Marketing

1. Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Marketing thương mại (3TC)

2. Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Marketing số và truyền
thông xã hội (3TC)

K19 QTKD
KS&DL

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức về Du lịch và Lữ hành

Internet marketing (3TC)

K19 Kinh
doanh quốc tế

1. Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Giao dịch thương mại quốc
tế (3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Tiếng anh Chuyên ngành
Kinh doanh quốc tế (3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Nghiên cứu đầu tư tại thị
trường quốc tế (3TC)

4.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

Văn hóa trong công ty đa
quốc gia (3TC)

K19 QLKT

1. Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Quản lý rủi ro và khủng
hoảng (3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
(3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3) Thương mại điện tử (3TC)
4.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4) Khởi sự kinh doanh (3TC)

K19 Luật
kinh tế

1.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Pháp luật về kinh doanh bất
động sản (3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Kỹ năng tư vấn pháp luật
(3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

Tư pháp quốc tế (3TC)

K19 Kế toán

1. Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Kế toán xây dựng cơ bản
(3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Kiểm soát nội bộ (3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Kế toán công ty (3TC)

4.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

Thực hành kiểm toán báo
cáo tài chính (3TC)



K19
K19 Kế toán
Kiểm toán

1. Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 1)

Tổ chức công tác kiểm toán
(3TC)

2.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 2)

Kế toán công ty (3TC)

3.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Kiểm soát nội bộ (3TC)

4.Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 4)

- Kế toán quản trị (3TC)
- Kế toán ngân hàng (3TC)
Ghi chú: Sinh viên học 1
trong 2 môn.

K20

CTĐT Quản
trị kinh doanh

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức ngành (Tổ hợp 3)

Kỹ năng quản trị (3TC)

CTĐT
Logistics và
Quản lý CCU

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức ngành (Tổ hợp 2)

Quản trị hành chính văn
phòng (3TC)

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức chuyên ngành (Tổ hợp 3)

Quản trị mua hàng và cung
ứng (3TC)

CTĐT Kinh
tế

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức ngành ( Tổ hợp 2 )

Kinh tế học vi mô 2 (3TC)

CTĐT Kinh tế
đầu tư

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức ngành Tổ hợp 2

Kinh tế bảo hiểm

CTĐT Luật
kinh tế

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức cơ sở ngành ( Tổ hợp 2)

Luật tố tụng dân sự

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức ngành (Tổ hợp 1)

Công pháp Quốc tế

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức ngành (Tổ hợp 2 )

Luật tố tụng hình sự

CTĐT Kinh
doanh Quốc tế

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức ngành – Tổ hợp 1

Tài chính quốc tế

CTĐT Tài chính
Ngân hàng

Tối thiểu 03TC Tự chọn kiến
thức chuyên ngành – Tổ hợp 1

Thuế

K21

Ngành Tài
chính ngân
hàng

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

- Thương mại điện tử (3TC)
- Hoặc Luật kinh tế căn bản
(3TC)
Ghi chú: Sinh viên học 1
trong 2 môn.

Ngành Quản
lý công

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Soạn thảo văn bản kinh
doanh và quản lý (3TC)

Ngành Quản
trị nhân lực

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Soạn thảo văn bản kinh
doanh và quản lý (3TC)

Ngành Luật
kinh tế

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Lịch sử nhà nước và pháp
luật (3TC)



K21

Ngành Quản
trị kinh
doanh

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Ra quyết định quản trị

Ngành
Logistics và
Quản lý chuỗi
cung ứng

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Logistics và vận tải quốc tế
(3TC)

Ngành
Marketing

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

- Thương mại điện tử (3TC)
- Hoặc Kinh tế quốc tế
(3TC)
Ghi chú: Sinh viên học 1
trong 2 môn.

Ngành Quản trị
dịch vụ Du lịch
và Lữ hành

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Cơ sở văn hóa Việt Nam
(3TC)

Ngành Kinh
doanh quốc tế

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Thương mại điện tử (3TC)

Ngành Kinh tế Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Phương pháp nghiên cứu
khoa học (3TC)

Ngành Kinh
tế đầu tư

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Phương pháp nghiên cứu
khoa học (3TC)

Ngành Kinh
tế phát triển

Tối thiểu 03TC Tự chọn Kiến
thức cơ sở ngành

Phương pháp nghiên cứu
khoa học (3TC)


